
64 CÔNG BÁO/Số 619 + 620/Ngày 04-10-2012

 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1445/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 19  tháng 9 năm 2012 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số 207, 208/TTr-CP ngày 22/8/2012, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 117 công dân hiện đang cư trú 

tại Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH 
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI 

QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-CTN  ngày 19 tháng 9 năm 2012 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Đinh Hoàng Nam, sinh ngày 08/10/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Stukenborg 39, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam 

2.  Đồng Thị Thanh Thuỷ, sinh ngày 27/5/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Zurmaiener Str. 85, 54292 Trier 
 

Giới tính: Nữ 

3.  Ngô Đào Duy Bảo, sinh ngày 02/11/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Johannes Str. 3, 89415 Lauingen 
 

Giới tính: Nam 

4.  Nguyễn Sơn, sinh ngày 01/9/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Robert-Koch Str. 29, 40880 Ratingen 
 

Giới tính: Nam 

5.  Nguyễn Thanh Thảo, sinh ngày 17/9/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Merseburger Str. 234, 06130 Halle/Saale 
 

Giới tính: Nữ 

6.  Đào Thị Song Hương, sinh ngày 10/9/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Wald Str.158, 63071 Offenbach 
 

Giới tính: Nữ 

7.  Nguyễn Văn Hậu, sinh ngày 18/3/1965 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Albrecht Str. 38, 65185 Wiesbaden 
 

Giới tính: Nam 

8.  Nguyễn Duy Bảo, sinh ngày 15/12/1997 tại Hà Nội (con anh Hậu) 
Hiện trú tại: Albrecht Str. 38, 65185 Wiesbaden 
 

Giới tính: Nam 

9.  Nguyễn Cẩm Tú, sinh ngày 16/8/1999 tại Hà Nội (con anh Hậu) 
Hiện trú tại: Breite Str.42A, 13187 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 

10. Nguyễn Chí Đức, sinh ngày 02/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Beesener Strasse.38, 06110 Halle 
 

Giới tính: Nam 

11. Nguyễn Hữu Hưng, sinh ngày 30/8/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bischofsholer Damm 85, 30173 Hannover 
 

Giới tính: Nam 

12. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 04/5/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Haupt Str.17 A, 31542 Bad Nennendorf 

Giới tính: Nam 
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13. Đặng Thị Thịnh, sinh ngày 10/10/1958 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Udetweg 32, 49356 Diepholz 
 

Giới tính: Nữ 

14. Lê Đức Anh, sinh ngày 09/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Karl-Saurmann Str. 3/3, 88239 Wangen 
 

Giới tính: Nam 

15. Trịnh Khánh Ly, sinh ngày 07/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Salinen Str. 43, 55543 Bad Kreuznach 
 

Giới tính: Nữ 

16. Nguyễn Việt Tùng, sinh ngày 08/10/1986 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Bernsdorfer Str. 25, 09126 Chemmits 
 

Giới tính: Nam 

17. Diệp Mai, sinh ngày 14/7/1976 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Mohringen Str. 47, 78532 Tuttlingen 
 

Giới tính: Nữ 

18. Trần Ngọc Dũng, sinh ngày 24/3/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: An der Zieglei 2, 3128 Peine 
 

Giới tính: Nam 

19. Lê Thị Ngọc Thêm, sinh ngày 06/12/1963 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: An der Zieglei 2, 3128 Peine 
 

Giới tính: Nữ 

20. Trần Ngọc Trúc Nhi, sinh ngày 23/01/1996 tại Đức (con chị Thêm) 
Hiện trú tại: An der Zieglei 2, 3128 Peine 
 

Giới tính: Nam 

21. Trần Viết Duy, sinh ngày 30/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: An der Zieglei 2, 3128 Peine 
 

Giới tính: Nam 

22. Trần Thị Thu Thủy, sinh ngày 16/10/1994 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Reichrs Str.2H, 07545 Geva 
 

Giới tính: Nữ 

23. Đặng Bảo Trung, sinh ngày 09/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Daumier Str.14, 04157 Leipzig 
 

Giới tính: Nam 

24. Huỳnh Thị Kim Dung, sinh ngày 04/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Amalien Str.52, 67434 Neustadt am der Weinstrabe 
 

Giới tính: Nữ 

25. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh ngày 31/01/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Obermuhl Weg 47, 91217 Hersbruck 
 

Giới tính: Nữ 

26. Đồng Anh Thi, sinh ngày 19/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Lange Str.32, 27232 Sulingen 

Giới tính: Nam 
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27. Đồng Anh Thi, sinh ngày 16/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Lange Str.32, 27232 Sulingen 
 

Giới tính: Nam 

28. Nguyễn Thanh Hương, sinh ngày 08/5/2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Joseph Vaassen Str. 2, 53572 Unkel 
 

Giới tính: Nữ 

29. Nguyễn Ngọc Sơn, sinh ngày 11/4/1995 tại Nga 
Hiện trú tại: Joseph Vaassen Str. 2, 53572 Unkel 
 

Giới tính: Nam 

30. Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 15/01/1993 tại Ninh Bình 
Hiện trú tại: Joseph Vaassen Str. 2, 53572 Unkel 
 

Giới tính: Nữ 

31. Vũ Ba Anh, sinh ngày 22/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Gerbergasse 19/01662 Meissen 
 

Giới tính: Nam 

32. Nguyễn Thị Thủy Tiên, sinh ngày 14/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Bremer Str. 144, 27751 Delmenhorst 
 

Giới tính: Nữ 

33. Thái Thị Ngọc Oanh, sinh ngày 18/3/1976 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kreuburg Str. 36, 22045 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

34. Lê Thị Hồng Quyên, sinh ngày 18/4/1974 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Hubert Neuerburg 14, 54290 Trier 
 

Giới tính: Nữ 

35. Lã Quỳnh Trang, sinh ngày 27/02/2003 tại Đức (con chị Quyên) 
Hiện trú tại: Hubert Neuerburg 14, 54290 Trier 
 

Giới tính: Nữ 

36. Lê Dương Thùy Linh, sinh ngày 22/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Brunner Str.13c, 39112 Magdeburg 
 

Giới tính: Nữ 

37. Trần Thị Thu Hằng, sinh ngày 15/02/1985 tại Hưng Yên 
Hiện trú tại: Martin-Niemuller Str.04/703, 99086 Erfurt 
 

Giới tính: Nữ 

38. Phùng Thu Trang, sinh ngày 08/02/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Pillauer Str. 4A, 22049 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 

39. Trần Minh Hiếu, sinh ngày 13/02/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Zehnthofweg 32, 52068 Aachen 
 

Giới tính: Nam 

40. Đặng Hoàng Anh, sinh ngày 27/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Uhlberg Str. 19, 70794 Filderstadt 
 

Giới tính: Nam 

41. Nguyễn Việt Hồng Thomas, sinh ngày 30/7/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Werdenfelset Str. 4, 85356 Freising 

Giới tính: Nam 
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42. Nguyễn Mộng Hằng, sinh ngày 30/5/1969 tại Tp. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Uhlberg Str. 19, 70794 Filderstadt 
 

Giới tính: Nữ 

43. Lê Tố Thơ, sinh ngày 06/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Haupt Str.63, 54441 Taben-Rord 
 

Giới tính: Nữ 

44. Nguyễn Thùy Linh, sinh ngày 27/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Oyther Str. 16, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 

45. Mai Ngân Trang, sinh ngày 17/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Geaf Wilhelm Str. 7, 31515 Wunstorf 
 

Giới tính: Nữ 

46. Trương Mỹ Anh, sinh ngày 30/5/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Schinkelweg 7, 38228 Salzgitter 
 

Giới tính: Nữ 

47. Phạm Văn Bình, sinh ngày 06/12/1967 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Forst Str. 7, 76744 Worth 
 

Giới tính: Nam 

48. Lê Việt Đức, sinh ngày 11/3/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedensallee 9, 06406 
 

Giới tính: Nam 

49. Nguyễn Quang Nghĩa, sinh ngày 05/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Merseburger Str. 26A, 06667 Bernburg 
 

Giới tính: Nam 

50. Bùi Thị Sen, sinh ngày 15/11/1959 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Wenzel Str. 28, 04600 Altenburg 
 

Giới tính: Nam 

51. Vũ Ngọc Mai, sinh ngày 10/12/1996 tại Đức (con chị Sen) 
Hiện trú tại: Wenzel Str. 28, 04600 Altenburg 
 

Giới tính: Nữ 

52. Nguyễn Hoàng Nam, sinh ngày 09/01/2004 tại Đức 
Hiện trú tại: Storm Str. 4, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam 

53. Nguyễn Bùi Thu Ngọc, sinh ngày 06/02/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Storm Str. 4, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 

54. Nguyễn Thảo Nhi, sinh ngày 27/8/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Luscher Str. 9, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nữ 

55. Nguyễn Trung Anh, sinh ngày 07/11/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Uetzer Str. 21 a, 31303 Burgdorf 

Giới tính: Nam 
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56. Nguyễn Ngọc Tuyết, sinh ngày 22/11/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Uetzer Str. 21 a, 31303 Burgdorf 

Giới tính: Nữ 
 

57. Vũ Việt Đức, sinh ngày 23/6/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Zollrain 5, 06124 Halle (Saale) 
 

Giới tính: Nam 
 

58. Giang Thanh Long, sinh ngày 22/4/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Reichern Str. 10, 25336 Elmshorn 

Giới tính: Nam 
 
 

59. Nguyễn Minh Toàn, sinh ngày 15/02/1957 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Oranienstr. 21, 35683 Dillenburg 

Giới tính: Nam 
 
 

60. Trương Lê Diễm My, sinh ngày 25/10/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Beckengasse 30, 73660 Urbach 

Giới tính: Nữ 
 
 

61. Vũ Hiền Nhi, sinh ngày 01/9/1988 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Bronnbachergasse 22, 97070 Würzburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

62. Đỗ Đình Vinh, sinh ngày 30/8/1960 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Untere Bahnhof Str. 14, 06333 Hettstedt 

Giới tính: Nam 
 
 

63. Lương Hoài Trung, sinh ngày 25/11/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Breslauer Str. 21, 84028 Landhut 
 

Giới tính: Nam 
 

64. Phạm Thanh Trọng, sinh ngày 20/5/1963 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Hermannsburg 171c, 28259 Bremen 

Giới tính: Nam 
 
 

65. Đặng Thị Kim Loan, sinh ngày 03/02/1963 tại Nghệ An 
Hiện trú tại: Hermannsburg 171c, 28259 Bremen 
 

Giới tính: Nữ 
 

66. Trần Anh Ngọc, sinh ngày 27/11/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Butzenbach Str. 57, 72116 Mössingen 
 

Giới tính: Nam 
 

67. Nguyễn Trung Tín, sinh ngày 07/3/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Helmut-Braun Ring 3, 76761 Rülzheim 

Giới tính: Nam 
 
 

68. Trần Hoài Linh, sinh ngày 25/10/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Eilenburger Str. 30, 03050 Cottbus 

Giới tính: Nữ 
 
 

69. Nguyễn Kiều Diễm My, sinh ngày 09/3/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ostlandring 35, 31303 Burgdorf 

Giới tính: Nữ 
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70. Lưu Đào Phương Anh, sinh ngày 22/01/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schillerstr. 6, 06667 Weißenfels 

Giới tính: Nữ 
 
 

71. Lưu Đào Trang Anh, sinh ngày 11/6/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schillerstr. 6, 06667 Weißenfels 

Giới tính: Nữ 
 
 

72. Trần Thanh Vân, sinh ngày 10/6/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ludwig Str.3, 66892 Bruchmühlbach 

Giới tính: Nữ 
 
 

73. Nguyễn Quỳnh Trang Katrin, sinh ngày 10/10/1998 tại 
CHLB Đức 
Hiện trú tại: Comenius Str.7, 90459 Nürnberg 
 

Giới tính: Nữ 
 

74. Vũ Văn Anh, sinh ngày 23/7/1971 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Jahn Str. 7, 90599 Dietenhofen 

Giới tính: Nam 
 
 

75. Lê Quỳnh Nga, sinh ngày 19/3/1998 tại CHLB Đức (con 
anh Anh) 
Hiện trú tại: Jahn Str. 7, 90599 Dietenhofen 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

76. Đinh Hoàng Tùng, sinh ngày 13/9/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Schwiftinger Str. 1 a, 86899 Landsberg am Lech 

Giới tính: Nam 
 
 

77. Phạm Hồng Thái, sinh ngày 18/8/1965 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Eschersheimer Land Str. 179, 60320 Frankfurt 

Giới tính: Nam 
 
 

78. Nguyễn Trần Quân, sinh ngày 30/5/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Moselweg 26, 56330 Kobern-Gondorf 

Giới tính: Nam 
 
 

79. Nguyễn Kiều Mi, sinh ngày 22/10/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 9, 56377 Nassau 

Giới tính: Nữ 
 
 

80. Đinh Hoài Thu, sinh ngày 10/4/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ernst-Giller Str. 12, 35039 Marburg 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

81. Đặng Như Quỳnh, sinh ngày 31/10/1995 tại Thái Bình 
Hiện trú tại: Scharnhorst Str. 18, 75177 Pforzheim 
 

Giới tính: Nữ 
 

82. Nguyễn Vũ Đức Anh, sinh ngày 17/11/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Vechtaer Masch 39, 49377 Vechta 

Giới tính: Nam 
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83. Tô Thanh Tùng, sinh ngày 18/3/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Außere Brucker Str. 98, 91052 Erlangen 
 

Giới tính: Nam 

84. Đoàn Minh Hằng Helena, sinh ngày 04/3/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 37, 77839 Lichtenau 
 

Giới tính: Nữ 

85. Nguyễn Đăng Soái, sinh ngày 15/12/1985 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Oberntorwall 8, 33602 Bielefeld 
 

Giới tính: Nam 

86. Lê Thị Thanh Mai, sinh ngày 23/11/1959 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Leipziger Str. 49, 21339 Lüneburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

87. Lê Minh Hoàng, sinh ngày 28/9/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ziegelkamp Str. 65, 31582 Nienburg 

Giới tính: Nam 
 
 

88. Nguyễn Tuyết Nhung, sinh ngày 08/10/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hauptstr. 33, 01609 Gröditz 
 

Giới tính: Nữ 
 

89. Nguyễn Thị Minh Phương, sinh ngày 17/5/1980 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: Immermann Str. 24, 40210 Düsseldorf 

Giới tính: Nữ 
 
 

90. Vũ Thanh Nhật, sinh ngày 24/7/1990 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: An Sankt Marien 10, 47906 Kempen 

Giới tính: Nam 
 
 

91. Nguyễn Mai Linh, sinh ngày 23/10/1994 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wilhelm Str. 53, 57610 Altenkirch 

Giới tính: Nữ 
 
 

92. Nguyễn Minh Tâm, sinh ngày 19/9/1996 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Carl-Schurz Str. 5, 86156 Augsburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

93. Nguyễn Thảo My, sinh ngày 08/6/2001 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Heinestr. 14, 49377 Vechta 

Giới tính: Nữ 
 
 

94. Nguyễn Hồng Hạnh, sinh ngày 21/5/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Dorschberg Str. 2, 76744 Wörth am Rhein 

Giới tính: Nữ 
 
 

95. Hoàng Bích Ngọc Dana, sinh ngày 12/12/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Wagner Str. 11. 26871 Papenburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

96. Phan Thị Thu Hà, sinh ngày 07/6/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bayernstr. 8, 87700 Memmingen 

Giới tính: Nữ 
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97. Chu Vanessa Chu Hà Vi, sinh ngày 10/01/2003 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Ziegelkampstr. 7 D, 31582 Nienburg/Weser 

Giới tính: Nữ 
 
 

98. Bùi Đức Việt, sinh ngày 15/8/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Hermine Villinger Str. 8, 76131 Karlsruhe 

Giới tính: Nam 
 
 

99. Đàm Mạnh Long, sinh ngày 15/5/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Gärtner Str. 26, 06712 Zeitz 

Giới tính: Nam 
 
 

100. Phạm Minh Đức, sinh ngày 23/3/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Oelerser Str. 6, 31275 Lehrte 

Giới tính: Nam 
 
 

101. Quách Elisabeth Mai Linh, sinh ngày 21/9/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Am Schlosspark 29, 56564 Neuwied 
 

Giới tính: Nữ 
 

102. Lưu Quỳnh Như Jenny, sinh ngày 06/6/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Birkholtz Weg 5, 22159 Hamburg 

Giới tính: Nữ 
 
 

103. Nguyễn Tony Đức Tài, sinh ngày 18/12/1998 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Hallesche Str. 84D, 06406 Bernburg 

Giới tính: Nam 
 
 

104. Lê Đức Tín, sinh ngày 09/12/2009 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Junkershütte 36, 41748 Viersen 

Giới tính: Nam 
 
 

105. Nguyễn Thị Vĩnh Hà, sinh ngày 24/12/1977 tại Vĩnh Phúc 
Hiện trú tại: Friedrichsthaler Str. 1, 66113 Saarbrücken 

Giới tính: Nữ 
 
 

106. Tất Vỹ Kiệt, sinh ngày 23/7/1993 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert Str. 41, 35039 Marburg 
 

Giới tính: Nam 
 

107. Vũ Thủy Tiên Julia, sinh ngày 03/8/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Limmer Str.77, 30451 Hannover 
 

Giới tính: Nữ 
 

108. Trịnh Hải Hoàng, sinh ngày 06/4/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Waldriede 1, 38518 Gifhorn 

Giới tính: Nam 
 
 

109. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 14/5/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Allee der Kosmonauten 86, 12681 Berlin 

Giới tính: Nam 
 
 

110. Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 20/5/1977 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Klingensberg 1-2, 49074 Osnabrück 

Giới tính: Nam 
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111. Nguyễn Quốc Tuấn, sinh ngày 01/02/1970 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Ludwig Str. 27, 04315 Leipzig 

Giới tính: Nam 
 
 

112. Đặng Quốc Việt, sinh ngày 18/6/1992 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Berliner Str. 252, 63067 Offenbach 

Giới tính: Nam 
 
 

113. Nguyễn Hoàng Phúc, sinh ngày 07/6/1991 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Karlsbader Str. 4a, 92637 Weiden 

Giới tính: Nam 
 
 

114. Nguyễn Tùng Anh, sinh ngày 27/12/2000 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Bergmann Str. 7, 30159 Hannover 
 

Giới tính: Nam 
 

115. Hoàng Lân, sinh ngày 08/9/1969 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: Kelten Str. 30, 89407 Dillingen 

Giới tính: Nam 
 
 

116. Hoàng Nhật Mi, sinh ngày 19/9/1999 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kelten Str. 30, 89407 Dillingen 

Giới tính: Nữ 
 
 

117. Hoàng Hà Mi, sinh ngày 28/9/1995 tại CHLB Đức 
Hiện trú tại: Kelten Str. 30, 89407 Dillingen 

Giới tính: Nữ 
 
 

 
 


